
Lớp: 19CĐTI Ngành: Tin học ứng dụng

TT Mã Học viên Ngày sinh
Giới 

tính
Hộ khẩu Ghi chú

1 196480206001 Đặng Hoài Bảo 16-9-2001 Nam Giồng Trôm - Bến Tre

2 196480206002 Văn Gia Bảo 19-8-2001 Nam TP. Bến Tre - Bến Tre

3 196480206020 Đoàn Minh Dân 17-02-2001 Nam Ba Tri - Bến Tre

4 196480206014 Nguyễn Thành Đạt 22-11-2000 Nam Chợ Lách - Bến Tre

5 196480206021 Đỗ Lê Trung Hậu 13-8-2001 Nam Chợ Lách - Bến Tre

6 196480206023 Nguyễn Hữu Hiệp 27-2-2001 Nam Châu Thành - Bến Tre

7 196480206015 Nguyễn Việt Huy 30-6-2001 Nam Châu Thành - Bến Tre

8 196480206019 Kiều Tấn Huy 26-11-2001 Nam Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

9 196480206016 Huỳnh Bảo Khánh 12-5-2000 Nam Châu Thành - Bến Tre

10 196480206006 Cao Hoàng Minh 15-4-2001 Nam Giồng Trôm - Bến Tre

11 196510303014 Nguyễn Gia Nghĩa 18-9-2001 Nam Giồng Trôm - Bến Tre

12 196480206008 Phạm Thị Phi Phụng 4-2-2001 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

13 196480206009 Nguyễn Văn Minh Tâm 7-12-2001 Nam Giồng Trôm - Bến Tre

14 196480206010 Đặng Hoàng Tân 15-10-2000 Nam Châu Thành - Bến Tre

15 196480206022 Lê Ngô Cẩm Tiên 16-10-2001 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

16 196480206013 Nguyễn Anh Tú 21-10-2001 Nam Giồng Trôm - Bến Tre

Tổng cộng danh sách có 16 sinh viên.

NĂM HỌC 2021 - 2022

Họ và tên

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẾN TRE Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bến Tre, ngày 14 tháng 9 năm 2021

DANH SÁCH SINH VIÊN


